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Tóm tắt: Tính từ là một trong ba từ loại cơ bản của thực từ. Các tiểu loại của tính từ được 

thể hiện rất đa dạng và phong phú cả về mặt cấu tạo và ngữ nghĩa từ vựng. Tìm hiểu tác phẩm 
“Quê mẹ” của Tố Hữu, chúng tôi nhận thấy lớp tính từ được tác giả sử dụng khá linh hoạt về cả 
hoạt động ngữ pháp lẫn hoạt động ngữ nghĩa trong mỗi dòng thơ. Hiện chưa có công trình nào 
khảo sát tính từ ở các phương diện hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa trong tập thơ Quê mẹ của 
Tố Hữu. Vì vậy, với bài viết này, chúng tôi sẽ tiến hành mô tả rõ nét khả năng từ loại của tính từ 
trong thực tế sử dụng ngôn ngữ thơ ca, trên cơ sở đó chỉ ra được những giá trị sử dụng của tính 
từ nhằm phục vụ cho dụng ý nghệ thuật của tác giả. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới các 
khả năng vận dụng tính từ sáng tạo của tác giả trong mỗi câu thơ, đem đến cho tính từ các khả 
năng hoạt động ngữ pháp linh hoạt đồng thời làm tăng giá trị biểu hiện ngữ nghĩa của mỗi tính 
từ khi đi vào thực tế sử dụng ngôn từ nghệ thuật. 

Từ khoá: ngữ pháp, ngữ nghĩa, tính từ, tập thơ Quê mẹ, Tố Hữu 
 

GRAMMAR AND SEMANTIC ACTIVITIES OF ADJECTIVES  
IN TO HUU'S POETRY COLLECTION QUE ME 

 
Abstract: Adjectives are one of the three basic word types of content words. The subtypes 

of adjectives are expressed in a very diverse and rich way both in terms of structure and lexical 
semantics. Studying the poetry collection “Que me” by poet To Huu, we find that the class of 
adjectives used by the author is quite flexible in terms of both grammatical and semantic 
activities in each line of poetry. There is currently no work examining adjectives in terms of 
grammatical and semantic activities in To Huu's poetry collection “Que me”. Therefore, in this 
article, we will clearly describe the word-type ability of adjectives in the actual use of poetic 
language, and on that basis, point out the usage values of adjectives to serve the author's artistic 
intentions. In particular, we pay special attention to the author's ability to creatively apply 
adjectives in each verse, giving adjectives flexible grammatical capabilities while also 
increasing the value of the semantic expression of each adjective when put into practice using 
artistic language. 
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1. Giới thiệu 
Tính từ là một trong ba từ loại cơ bản của thực từ (danh từ, động từ, tính từ). Trong câu 

tiếng Việt, tính từ vừa đảm nhiệm chức năng là thành phần bổ nghĩa cho danh từ, động từ, vừa 
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đảm nhiệm chức vụ vị ngữ ở trong câu. Các tiểu loại của tính từ được thể hiện rất đa dạng và 
phong phú cả về mặt cấu tạo và ngữ nghĩa từ vựng. Theo đó, trong quá trình sáng tác văn chương 
nói chung và thơ ca nói riêng, các tác giả rất hay sử dụng tính từ để miêu tả về các đặc trưng, 
tính chất của các sự vật, hiện tượng hoặc của các vận động, quá trình, trạng thái của các sự vật, 
hiện tượng được nêu ra trong mỗi câu thơ. Tìm hiểu tập thơ Quê mẹ của Tố Hữu, chúng tôi nhận 
thấy lớp tính từ được tác giả sử dụng khá linh hoạt về cả hoạt động ngữ pháp lẫn hoạt động ngữ 
nghĩa trong mỗi dòng thơ. Hiện chưa có công trình nào khảo sát tính từ ở các phương diện hoạt 
động ngữ pháp và ngữ nghĩa trong tập thơ Quê mẹ của Tố Hữu. Vì vậy, với bài viết này, chúng 
tôi sẽ tiến hành mô tả rõ nét khả năng từ loại của tính từ trong thực tế sử dụng ngôn ngữ thơ ca, 
trên cơ sở đó chỉ ra giá trị sử dụng của tính từ nhằm phục vụ cho dụng ý nghệ thuật của tác giả. 
Để cụ thể hoá vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích khả năng hoạt động ngữ pháp và ngữ 
nghĩa của hai tiểu loại tính từ: tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ và tính từ chỉ đặc trưng 
không xác định thang độ [2; tr.116 – 117]. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới các khả năng 
vận dụng tính từ sáng tạo của tác giả trong mỗi câu thơ, đem đến cho tính từ các khả năng hoạt 
động ngữ pháp linh hoạt đồng thời làm tăng giá trị biểu hiện ngữ nghĩa của mỗi tính từ trong 
thực tế sử dụng ngôn từ nghệ thuật.  

2. Nội dung 
2.1. Khái quát vài nét về tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 
Có thể thấy, xu hướng tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ Ngôn ngữ học hiện nay được rất 

nhiều nhà nghiên cứu áp dụng. Việc phân tích tác phẩm văn học từ góc độ Ngôn ngữ học sẽ phát 
hiện ra được vai trò, ý nghĩa của từ ngữ trong việc biểu hiện nội dung tác phẩm và thể hiện phong 
cách nhà văn. Trong đó, việc nghiên cứu từ ngữ trong các tác phẩm cũng là một hướng đi mới của 
nhiều tác giả, nhất là hướng tiếp cận từ phương diện từ loại. Tính từ là một từ loại hấp dẫn mà từ 
trước đến nay luôn thu hút sự chú ý của các nhà ngôn ngữ và những ai quan tâm đến lĩnh vực ngôn 
ngữ. Đã có một số công trình nghiên cứu về việc sử dụng từ loại tính từ trong tác phẩm văn học, mỗi 
công trình nghiên cứu theo những hướng khác nhau. Trong công trình Khảo sát hệ thống tính từ 
trong thơ Võ Quảng viết cho thiếu nhi (2014), tác giả Vương Thị Thanh Chi đã tiến hành khảo sát về 
đặc điểm phân loại của tính từ: tính từ có thang độ và tính từ không có thang độ. Trên cơ sở đó, tác 
giả đã vận dụng vào việc xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ luyện viết văn miêu tả cho học sinh khá, 
giỏi lớp 4. Nguyễn Thị Thu (2018) với công trình Tính từ trong thơ Nôm đường luật của Hồ Xuân 
Hương đã tiến hành khảo sát hệ thống từ loại tính từ trong sáng tác thơ Nôm đường luật của Hồ 
Xuân Hương về mặt cấu tạo từ. Trên cơ sở khảo sát, tác giả cũng chỉ ra hiệu quả sử dụng trong sáng 
tác của tác giả. Trong công trình Khảo sát tính từ chỉ màu sắc trong thơ Trần Đăng Khoa (2020), tác 
giả Trần Thị Nhung đã tiến hành khảo sát các tiểu loại tính từ chỉ màu sắc trong thơ Trần Đăng 
Khoa. Theo đó, tác giả đã đi vào xây dựng một số bài tập bổ trợ giúp học sinh tiểu học nhận biết về 
tính từ chỉ màu sắc trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong tác phẩm văn chương. Trong khả năng 
khảo sát lịch sử nghiên cứu của bản thân, chúng tôi nhận thấy đa phần các công trình nghiên cứu đi 
trước tập trung nghiên cứu tính từ ở các góc độ như cấu tạo từ hay đặc điểm phân định tiểu loại; đồng 
thời, vấn đề về từ loại tính từ cũng chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống trong tập thơ Quê mẹ 
của Tố Hữu. Theo đó, bài viết này sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu còn bỏ ngỏ hoặc chưa được đề 
cập chuyên sâu. Trên cơ sở đó, chúng tôi hi vọng nghiên cứu về hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa 
của tính từ trong tập thơ Quê mẹ sẽ làm phong phú thêm hướng nghiên cứu về việc vận dụng lí 
thuyết từ loại trong thực tế sử dụng ngôn từ tiếng Việt nói chung và ngôn từ thơ ca nói riêng. 

Với đường hướng và mục đích nghiên cứu đã được xác lập ở trên, trong bài viết này, 
chúng tôi sử dụng một phương pháp nghiên cứu như thống kê – phân loại, miêu tả và phân tích – 
tổng hợp. Chúng tôi tiến hành theo các bước sau: Bước 1: thống kê và phân loại các nhóm tính từ 
được sử dụng trong tập thơ Quê mẹ; Bước hai: sau khi có kết quả khảo sát thống kê phân loại, 
chúng tôi sẽ miêu tả từ loại ở các khía cạnh phân loại và hoạt động ngữ pháp cùng các thủ pháp 
phân tích bên trong của ngôn ngữ (thủ pháp chêm xen, thủ pháp lược bỏ,…) để khái quát hoá các 
đặc điểm từ loại trong tập thơ; Bước 3: sau khi miêu tả các cách thể hiện từ loại trong tập thơ, 
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chúng tôi phân tích đánh giá và tổng hợp lại những giá trị sử dụng của tính từ trong mỗi câu thơ 
của tập thơ. Hoạt động ở Bước 2 và Bước 3 được chúng tôi thực hiện đồng thời. 

2.2. Kết quả khảo sát 
Đối tượng khảo sát mà chúng tôi hướng đến trong tập thơ Quê mẹ là hai kiểu loại tính từ: 

tính từ chỉ đặc trưng không xác định thang độ và tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ. Tính từ 
chỉ đặc trưng không xác định thang độ “ (…) không biểu thị ý nghĩa thang độ tự thân. Chúng 
thường kết hợp với phụ từ chỉ ý nghĩa thang độ: rất, hơi, khí, quá, lắm, cực kì,…” [2; tr.116]. 
Tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ “ (…) biểu thị thang độ của đặc trưng trong ý nghĩa tự 
thân. Do đó, chúng không kết hợp được với phụ từ trình độ như rất, hơi, khí, quá, lắm,…” [2; 
tr.117]. Qua quá trình khảo sát, chúng tôi thống kê được 485 tính từ. Trong đó có 332 tính từ 
thuộc kiểu chỉ đặc trưng không xác định thang độ và 153 tính từ thuộc kiểu chỉ đặc trưng xác 
định thang độ. Kết quả khảo sát cụ thể như sau: 

STT Vị trí hoạt động ngữ 
pháp, ngữ nghĩa 

Tính từ chỉ đặc trưng 
không xác định 

thang độ 

Tính từ chỉ đặc 
trưng xác định 

thang độ 

Tổng Tỉ lệ % 

1 Định tố tính từ 244 79 323 66,6 
2 Bổ tố tính từ 37 29 66 13,6 
3 Vị ngữ 51 45 96 19,8 
4 Tổng 332 153 485 100 

Căn cứ vào bảng khảo sát chúng ta có thể thấy, trong tập thơ Quê mẹ, tính từ đảm nhiệm 
khá linh hoạt ở cả ở ba vị trí ngữ pháp: định tố, bổ tố và vị ngữ. Trong đó, việc sử dụng tính từ 
chỉ chỉ đặc trưng không xác định thang độ chiếm số lượng cao gấp đôi so với tính từ chỉ đặc 
trưng xác định thang độ. Ở các vị trí ngữ pháp, tính từ đa phần đảm nhận chức năng định tố rồi 
đến chức năng vị ngữ và sau cùng là đến chức năng bổ tố. Xét trong thực tế vận dụng, các tiểu 
lớp tính từ này có những đặc điểm hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa như sau: 

2.3. Khả năng hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của lớp tính từ chỉ đặc trưng xác 
định thang độ 

Khi phân tích khả năng hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của lớp tính từ chỉ đặc trưng xác 
định thang độ, chúng tôi lần lượt xem xét khả năng hoạt động của lớp tính từ này ở các vị trí định tố, 
bổ tố và vị ngữ. Xét ở góc độ từ loại, lớp tính từ này không có khả năng làm thành phần trung tâm 
của cụm từ, không có khả năng kết hợp với các phụ từ chỉ mức độ như: rất, hơi, khá, quá, lắm, 
cực kì, vô cùng,… Trong tập thơ, nó chủ yếu đảm nhận ở vị trí định tố trong cụm danh từ rồi đến 
vị trí vị ngữ và khả năng đảm nhận ít hơn là ở vị trí bổ tố.  

2.3.1.  Tính từ ở vị trí định tố  
Ở vị trí định tố, tính từ nằm ở phần phụ sau của cụm danh từ, giữ chức năng là thành phần 

miêu tả trong cụm danh từ, gọi tắt là định tố tính từ (ĐTTT). Ví dụ như: các tính từ “mới”, 
“xanh dịu” trong các câu thơ sau: 

(1) Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non, 
     Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới. 

                                                                              (Hai đứa bé; tr.15) 
(2) Nắng xuân tưới trên thân dừa xanh dịu, 
     Tàu cau non lấp loáng muôn gươm xanh. 

                                                                              (Xuân lòng; tr.26) 
Trong các câu thơ trên thì các tính từ “mới”, “xanh dịu” làm định tố tính từ trong các cụm danh 
từ là “hai tờ giấy mới”, “thân dừa xanh dịu”. Chúng tôi có thể mô hình hóa vị trí chức năng của 
tính từ trong các cụm danh từ này theo bảng sau: 

STT 
 

Cụm danh từ 
Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau 

1 hai tờ giấy* mới (ĐTTT) 
2  thân dừa xanh dịu (ĐTTT) 
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Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhằm phục vụ cho dụng ý nghệ thuật của tác giả hoặc 
để phù hợp với cách phối vần, thanh điệu trong thơ ca, trong quá trình sáng tác, tác giả đã sử 
dụng cách kết hợp ĐTTT trong cụm danh từ theo một trật tự đảo ngược, định tố tính từ được đẩy 
lên đầu cụm danh từ và phần trung tâm của cụm danh từ được đặt ra phía sau. Ví dụ như cách sử 
dụng của các tính từ “thăm thẳm”, “đỏ au”, “mênh mông”,... trong các ví dụ sau: 

(3) Da trời xanh ngắt thần tiên, 
     Đỏ au đường lớn mang tên Bác Hồ. 

                                        (Nước non ngàn dặm; tr.141) 
(4) Nghĩ người, thăm thẳm rừng sâu, 
     Mười năm bom đạn, măng rau, sốt ngàn. 

                                      (Nước non ngàn dặm; tr.143) 
(5) Từ vô vọng, mênh mông đêm tối, 
      Người đã đến. Chói chang nắng dội. 

                               (Một nhành xuân; tr.161) 
Trong cụm danh từ ở ví dụ (3), “đỏ au đường lớn”, ĐTTT “đỏ au” được đẩy lên phía trước 

của cụm danh từ, cụm danh từ khôi phục lại bình thường phải là “đường lớn đỏ au”. Tương tự, 
với hai ĐTTT “thăm thẳm”, “mênh mông” cũng vậy. Trong cụm danh từ ở ví dụ (4), “thăm 
thẳm rừng sâu, ĐTTT“thăm thẳm” được đẩy lên phía trước cụm danh từ, đáng lý phải là “rừng 
sâu thăm thẳm”. Trong cụm danh từ ở ví dụ (5), “mênh mông đêm tối”, ĐTTT “mênh mông” 
cũng được đẩy lên phía trước cụm danh từ “mênh mông đêm tối”, cụm danh từ khôi phục lại 
bình thường phải là “đêm tối mênh mông”. Với cách đảo ngược vị trí này tác giả nhằm nhấn 
mạnh tính chất, đặc trưng của các sự vật, hiện tượng được nêu ra trong cụm danh từ.  

Đặc biệt, trong quá trình khảo sát, chúng tôi còn nhận thấy đối với cụm danh từ có chứa 
nhiều ĐTTT thì ĐTTT là các từ chỉ tính chất mô phỏng thường có khả năng cao được đảo vị trí 
trong cụm danh từ để phục vụ cho dụng ý nghệ thuật của tác giả. Câu thơ thứ (2) ở trên là một 
minh chứng, hai tính từ “thăm thẳm” và “sâu” cùng tồn tại trong cụm danh từ ở dạng nguyên 
mẫu là “rừng sâu thăm thẳm”. Tuy nhiên, để nhấn mạnh tính chất “thăm thẳm” của “rừng”, khắc 
sâu hơn sự xa xôi cách trở, tác giả đã đảo vị trí tính từ “thăm thẳm” lên đầu cụm danh từ, còn 
tính từ “sâu” vẫn ở vị trí cũ. Chúng ta đặt ra giả thiết nếu đảo tính từ “sâu” lên đầu cụm từ thì 
cấu trúc ngữ nghĩa của cụm từ sẽ trở nên bất hợp lí, vì đảo vị trí như thế thì cụm danh từ sẽ trở 
thành “sâu rừng thăm thẳm”.  

Tuy nhiên, cũng có trường hợp cả hai ĐTTT đều được tác giả đặt ở vị trí đảo ngữ như 
trong trường hợp sau: 

(6) Say đồng hương nắng vui ca hát, 
     Trên chín tầng cao bát ngát trời… 

                                                              (Nhớ đồng; tr.62)   
Với cách đảo vị trí hai định tố tính từ “cao” và “bát ngát” lên trước cụm danh từ trong ví 

dụ (6), đã có tác dụng miêu tả, làm nổi bật khung cảnh thiên nhiên, không gian cao, rộng của 
đồng quê.  

Bên cạnh đó, người viết cũng nhận thấy, khi đảm nhận vai trò là ĐTTT trong cụm danh từ, 
các tính từ này thường có chức năng miêu tả tính chất, đặc trưng của các sự vật, hiện tượng, con 
người được nêu ra trong cụm danh từ. Ví dụ như: các tính từ “lạt lẽo”, “lênh khênh”,… được sử 
dụng trong các câu thơ sau: 

(7) Ôi lạt lẽo là những ngày lạnh lẽo, 
      Mùa đông sang, băng giá cả lòng ai. 

                                                 (Hai cái chết; tr.37) 
(8) O du kích nhỏ giương cao súng, 
     Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.  

                                                (Tấm ảnh; tr.123) 
 Ở ví dụ (7) định tố tính từ “lạnh lẽo” nằm ở phần phụ sau của cụm danh từ  “những ngày 
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lạnh lẽo” có chức năng miêu tả tính chất của sự vật “ngày” trong cụm từ; ở ví dụ (8) định tố tính 
từ “lênh khênh” nằm ở phần phụ sau của cụm động từ “thằng Mỹ lênh khênh” có chức năng 
miêu tả đặc trưng ngoại hình của “thằng Mỹ” trong cụm từ. 

Đặc biệt, trong quá trình miêu tả sự vật hiện tượng, tác giả đã có cách sử dụng tính từ rất thú 
vị. Ví dụ như trường hợp sau: 

(9) Óng xanh lúa   chan hòa mặt đất. 
 

     CN                          VN 
     Xanh ngát trời… Quê ấy: Miền Nam! 

                                                         (Miền Nam; tr.111) 
Trong ví dụ (9), cụm danh từ “óng xanh lúa” được tác giả thực hiện hai lần sự kết hợp sáng 

tạo: lần thứ nhất là đảo ngược vị trí âm tiết trong cấu tạo tính từ là từ ghép sắc thái hóa: “xanh 
óng” thành “óng xanh”; và lần thứ hai là đảo ngược vị trí của ĐTTT “óng xanh” lên phía trước 
cụm danh từ “óng xanh lúa”. Hai sự kết hợp sáng tạo này vừa làm cho ngôn ngữ thơ trở nên thi 
vị, vừa nhấn mạnh được vẻ óng ánh sắc màu của đồng lúa miền Nam tươi đẹp. 

Như vậy, có thể thấy trong tập thơ Quê mẹ, tính từ hoạt động khá linh hoạt ở vị trí định tố. 
Ngoài các ví trí ngữ pháp ổn định là thành phần phụ trong cụm danh từ, bổ nghĩa cho các sự vật, 
hiện tượng nằm ở phần trung tâm của cụm danh từ thì tính từ còn được tác giả vận dụng sáng tạo 
trong một số trường hợp đảo vị trí hoặc kết hợp nhiều tiểu loại tính từ cùng lúc trong cụm danh 
từ, từ đó đã nêu rõ hơn những dụng ý nghệ thuật của tác giả trong mỗi câu thơ. 

2.3.2.  Tính từ ở vị trí bổ tố 
Ở vị trí bổ tố, tính từ thường nằm ở phần phụ sau của cụm động từ, giữ chức năng là thành 

phần bổ nghĩa tính chất, đặc trưng của hoạt động được nêu ra ở động từ. Chức năng bổ tố là chức 
năng làm thành tố phụ cho động từ trong cụm động từ, còn được gọi là bổ tố tính từ (BTTT). Ví 
dụ như các tính từ “vi vút”, “lanh lảnh” trong các câu thơ sau: 

(10) Sáo kêu vi vút trên không,  
       Sáo kêu dìu dặt bên lòng Hồng quân. 

(Tiếng sáo Ly Quê; tr.45) 
(11) Hết lạnh rồi, gió bấc với mùa đông, 
       Đây nắng tới với chim ca lanh lảnh. 

(Ý xuân; tr.48) 
Trong các câu thơ trên thì các cụm động từ chứa BTTT là “kêu vi vút”, “ca lanh lảnh”. 

Chúng tôi có thể mô hình hóa vị trí chức năng của tính từ trong các cụm động từ này theo bảng 
như sau: 

STT 
 

Cụm động từ 
Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau 

1  kêu vi vút (BTTT) 
2  ca lanh lảnh (BTTT) 

Trong tập thơ “Quê mẹ”, khi tính từ hoạt động trong cụm động từ cũng xảy ra hiện tượng 
đảo ngược vị trí như hoạt động trong cụm danh từ. Trong trường hợp này, BTTT được đẩy lên 
đầu cụm động từ và phần trung tâm của cụm động từ được đẩy ra phía sau. Ví dụ như tính từ “ào 
ào” trong câu thơ sau: 

(12) Mở mắt trông: trời đất bốn phương chào, 
       “Một dân tộc đã ào ào đứng dậy”. 

                                                            (Huế tháng Tám; tr.86) 
Trong cụm động từ “đã ào ào đứng dậy”, bổ tố tính từ “ào ào” được đẩy lên phía trước 

của cụm từ, cụm động từ khôi phục lại bình thường phải là “đứng dậy ào ào”. Với cách kết hợp 
này, tác giả nhằm ý nhấn mạnh việc miêu tả ý chí, không khí cách mạng của cả một dân tộc 
trước sự xâm lược của kẻ thù. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy, khi đảm nhận vai trò là BTTT trong cụm động từ, các 
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tính từ này thường có chức năng miêu tả tính chất, đặc trưng của các vận động, quá trình, tính 
chất,… được nêu ra trong cụm động từ. Ví dụ như tính từ “rạo rực” được sử dụng trong câu thơ sau: 

(13) Cô đơn thay là cảnh thân tù, 
        Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực. 

                            (Tâm tư trong tù; tr.49) 
Ở ví dụ (13), BTTT “rạo rực” nằm ở phần phụ sau của cụm động từ “sôi rạo rực” có chức 

năng miêu tả tính chất của quá trình “sôi” trong cụm từ.  
Đặc biệt, trong quá trình khảo sát tính từ trong tập thơ, chúng tôi cũng nhận thấy có một số 

cách kết hợp tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ khá thú vị, cụ thể ở một số trường hợp như sau: 
Trường hợp thứ nhất là trao quyền cho tính từ mô phỏng làm phần trung tâm trong cụm từ. 

Với một số tính từ chỉ tính chất mô phỏng, bản thân nó là tính từ chỉ thang độ tuyệt đối nên 
không thể làm thành phần trung tâm của cụm từ. Theo đó, khi hoạt động ngữ pháp trong cụm 
động từ, nó cần có một động từ đứng trước làm phần trung tâm và nó sẽ giữ chức năng là thành 
phần BTTT cho động từ đứng trước nó. Tuy nhiên, trong tập thơ Quê mẹ, tác giả Tố Hữu đã có 
cách kết hợp sáng tạo khi lược đi động từ trong cụm động từ có chứa tính từ mô phỏng, đẩy tính 
từ mô phỏng lên làm thành phần trung tâm của cụm từ đảm nhiệm chức năng vị ngữ, theo đó 
cũng đồng thời làm thành trung tâm nghĩa của cả câu thơ. Ví dụ như trong trường hợp sau: 

(14) Tươi rồi, cuộc sống thanh tao, 
“Bát cơm hến   cũng ngọt ngào lòng ta”. 

 
CN                                 VN 

(Bài ca quê hương; tr.159) 
Trong ví dụ trên, tính từ “ngọt ngào” là tính từ chỉ sắc thái hoá đã được tác giả sử dụng 

như thành phần chính của cụm từ “cũng ngọt ngào lòng ta”. Sở dĩ có thể xác định được như vậy, 
ta có thể áp dụng thủ pháp chêm xen để kiểm tra câu thơ trên. Theo đó, chúng ta có thể bổ sung 
động từ tác động “làm” vào câu thơ trên như sau: 

“Bát cơm hến cũng làm ngọt ngào lòng ta”. 
Qua ví dụ trên, chúng ta thấy nếu chêm xen động từ “làm” vào thì câu thơ mất đi tính vần 

điệu và nhịp điệu, mặc dù ý vẫn được diễn đạt rõ ràng. Tuy nhiên, với việc kết hợp sáng tạo của 
tác giả như vậy, một mặt vừa đảm bảo tính tinh gọn, xúc tích của ngôn ngữ thơ, mặt khác vừa thể 
hiện rõ ngụ ý miêu tả của tác giả trong việc nhấn mạnh mức độ “ngọt ngào” của sự vật “bát cơm 
hến” đã tác động đến đối tượng “lòng ta”. 

Trường hợp thứ hai là tách tính từ ra khỏi cụm từ và để tính từ hoạt động như một ngữ 
đoạn độc lập. Ví dụ như trường hợp sau: 

(15) “Những con chim lười còn ngủ dưới hàng me. 
       Vừa tỉnh dậy, rật lên trời, ríu rít,…” 

(Trên đường thiên lý, tr. 118) 
Tính từ “ríu rít” trong ví dụ trên vốn là thành phần BTTT trong cụm động từ “rật lên trời 

ríu rít” nhưng trong ví dụ (15), nó được tách thành một ngữ đoạn riêng bằng một dấu phẩy, qua 
đó nhằm nhấn mạnh hoạt động huyên náo khác thường của “những con chim lười”. Đặt trong 
văn cảnh của bài thơ, đây là một hình ảnh ẩn ý muốn chỉ đến không khí sôi động của cả con 
người và đất trời trong những ngày khởi nghĩa. 

Trường hợp thứ ba là kết hợp trực tiếp với “phụ từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ” ở phía 
trước. Chúng ta có thể xem xét ví dụ sau: 

(16) “Đường về xứ Huế quê ta. 
       Mấy sông cũng lội, mấy xa cũng gần” 

(Đường vào; tr.121) 
Thông thường, phụ từ “mấy” thường kết hợp ở phía trước danh từ trong cụm danh từ (ví dụ 

như: mấy người, mấy đứa con nít, mấy anh em,…), tính từ không thể kết hợp được với phụ từ 
này. Tuy nhiên, trong các diễn đạt ngôn ngữ thơ của Tố Hữu thì tính từ “xa” lại được kết hợp với 
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phụ từ “mấy”. Với cách diễn đạt này, tính chất “xa” như được sự vật hóa để có thể cân đo đong 
đếm được và như vậy cái sự xa xôi đó không còn trở nên mơ hồ mà được vật chất hóa cụ thể, 
theo đó nó trở nên gần gũi, dễ hiểu dễ cảm được tấm lòng của nhân vật trữ tình dành cho quê 
hương xứ xở. 

Trường hợp thứ tư là cách kết hợp khác lạ về trường nghĩa giữa động từ và BTTT trong 
cụm động từ. Chúng ta có thể xem xét ví dụ sau: 

(17) “Gió se man mác sương mù 
        Mà nghe nóng rực chiến khu rộn ràng” 

(Đường vào; tr.121) 
Thông thường, trước “nóng rực” phải là động từ chỉ cảm giác như thấy, cảm thấy nhưng 

trong ví dụ (17), tác giả lại kết hợp tính từ “nóng rực” với động từ chỉ thính giác “nghe”. Cách 
kết hợp này rất khác thường nhưng lại rất phù hợp với dụng ý miêu tả của tác giả trong toàn bộ 
văn cảnh của bài thơ, “nóng rực” ở đây không còn là cảm giác đơn thuần của cơ thể con người 
mà đó là “nóng rực” của âm thanh tiếng lòng đang thúc giục người chiến sĩ cách mạng quyết tâm 
lên đường giết giặc cứu nhân dân.  

Trong tập thơ Quê mẹ, tính từ được sử dụng rất sáng tạo ở vị trí bổ tố. Sự sáng tạo này thể 
hiện ở một số khả năng kết hợp và đảm nhận vị trí cú pháp độc đáo của tính từ trong cụm từ và 
trong câu thơ. Điều này cho thấy tác giả rất tinh tế khi sử dụng ngôn từ tiếng Việt trong việc bày 
tỏ cảm xúc đầy vơi của nhân vật trữ tình trước thời cuộc trong mỗi dòng thơ. 

2.3.3.  Tính từ ở vị trí vị ngữ 
Như đã trình bày ở trên, khi hoạt động trong câu, tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ ít 

đảm nhận ở chức vụ vị ngữ. Khi ở vị trí này, chúng có cách kết hợp phổ biến như sau: 
(18) Mở bình minh, 
Dáng Liên Xô   lồng lộng. 
 
       CN                  VN 

(Một nhành xuân; tr.161) 
(19) Khi con hổ   thênh thang trong rú rậm, 
              
             CN                          VN 
        Say hương cây bỗng mắc cạn giăng thầm.    

                                                       (Nhớ người; tr.57) 
(20) Mắt đờ cay sợ nắng khép lim dim, 
       Mà ngoài sân, tất cả cũng im lìm. 

 
                               CN            VN                   

                                                                                                   (Trưa tù; tr.52) 
Ở vị trí vị ngữ, chúng tôi nhận thấy tính từ chỉ chỉ đặc trưng xác định thang độ có thể đứng 

độc lập để đảm nhận chức năng vị ngữ như tính từ “lồng lộng” ở ví dụ (18); hoặc có thể kết hợp 
trong cụm từ giữ chức năng vị ngữ như tính từ “thênh thang” trong cụm từ “thênh thang trong rú 
rậm” trong ví dụ (19); hay kết hợp với phụ từ chỉ sự tiếp diễn “cũng” như tính từ “im lìm” trong 
ví dụ (20). Trong cả ba ví dụ này cả ba tính từ đều đảm nhận ở chức năng miêu tả tính chất của 
các sự vật được nêu ra ở phần chủ ngữ.  

Bên cạnh đó, người viết cũng nhận thấy có hiện tượng đảo vị ngữ là tính từ chỉ chỉ đặc 
trưng xác định thang độ lên đầu câu như cách dùng tính từ trong ngữ liệu sau: 

 (21) Rồi ngày kia rã cánh, 
          Rụi chết bên đường đi. 
          Thờ ơ con mắt lạnh, 
          Nhìn chúng: “Có hề chi!”. 

(Mồ côi; tr.14) 



  95 

Ở dòng thơ thứ ba của ví dụ (21) khôi phục dạng ban đầu của câu phải là: 
Con mắt lạnh    thờ ơ. 
 
  CN                  VN 
Tuy nhiên, trong quá trình tạo lập câu thơ, tác giả đã đẩy vị ngữ tính từ “thờ ơ” lên đầu câu 

thơ, đẩy chủ ngữ xuống vị trí của vị ngữ. Với cách đảo ngược vị trí cấu trúc cú pháp của câu như 
vậy, tác giả đã nhằm ngụ ý phê phán gay gắt thái độ ghẻ lạnh, bàng quan của người đời đối với 
số phận của những đứa trẻ mồ côi, tội nghiệp. 

Có thể thấy vị trí vị ngữ không phải là vị trí ngữ pháp đặc trưng của tính từ được sử dụng 
trong tập thơ Quê mẹ. Ở vị trí này, tác giả không tập trung thể hiện miêu tả nhiều, có chăng chỉ 
một vài trường hợp được sử dụng nhằm nhấn mạnh đặc trưng, tính chất của một sự kiện nào đó 
trong giai đoạn biến động của thời cuộc cách mạng được miêu tả ở mỗi dòng thơ. Đặc biệt, với 
lớp tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ, chúng không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức 
độ như rất, khá, lắm,… ;hoạt động phổ biến của chúng là làm thành phần phụ trong cụm danh từ, 
vì vậy khi nó ít thể hiện khả năng hoạt động ngữ pháp ở vị trí vị ngữ cũng là điều dễ hiểu.  

2.4. Khả năng hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của lớp tính từ chỉ đặc trưng không 
xác định thang độ 

Khi phân tích khả năng hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của lớp tính từ chỉ đặc trưng 
không xác định thang độ, chúng tôi cũng lần lượt xem xét khả năng hoạt động của lớp tính từ 
này ở các vị trí định tố, bổ tố và vị ngữ. Xét ở góc độ từ loại, lớp tính từ này có khả năng làm 
thành phần trung tâm của cụm từ, có khả năng kết hợp với các phụ từ chỉ mức độ như: rất, 
hơi, khá, quá, lắm, cực kì, vô cùng,… So với lớp tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ, lớp 
tính từ này bên cạnh việc đảm nhận ở vị trí định tố hoặc bổ tố trong cụm danh từ hoặc cụm 
động từ thì ở vị trí vị ngữ nó hoạt động phong phú hơn.  

2.4.1.  Tính từ ở vị trí định tố  
Cũng giống như tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ, tính từ chỉ đặc trưng không xác định 

thang độ cũng nằm ở phần phụ sau của cụm danh từ, giữ chức năng là thành phần định tố trong cụm 
danh từ hay còn gọi là ĐTTT. Ví dụ như các tính từ “tím”, “thơm”, “anh dũng” trong các cụm danh 
từ “chùm hoa tím”, “nhuỵ hoa thơm” và “miền Nam anh dũng” trong các ngữ liệu sau: 

(22) Thuỷ chung tình bạn chùm hoa tím, 
       Hôn nhuỵ hoa thơm tưởng núi gần. 

(Hoa tím; tr.106) 
  (23) Có phải, hỡi miền Nam anh dũng! 
Khi ta đứng lên cầm khẩu súng, 
Ta vì ta, ba chục triệu người. 
Cũng vì ba ngàn triệu trên đời! 

         (Miền Nam; tr.114) 
Trong các câu thơ trên thì các tính từ “tím”, “thơm”, “anh dũng” làm ĐTTT trong các 

cụm danh từ. Người viết có thể mô hình hóa vị trí chức năng của các tính từ trong các cụm danh 
từ theo bảng như sau: 

STT 
 

Cụm danh từ 
Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau 

1  chùm hoa tím (ĐTTT) 
2  nhuỵ hoa thơm (ĐTTT) 
3  miền Nam anh dũng (ĐTTT) 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhằm phục vụ cho dụng ý nghệ thuật của tác giả hoặc 
để phù hợp với cách phối vần, thanh điệu trong thơ ca, trong quá trình sáng tác, tác giả cũng đã 
sử dụng cách kết hợp ĐTTT trong cụm danh từ theo một trật tự đảo ngược, định tố tính từ được 
đẩy lên đầu cụm danh từ và phần trung tâm của cụm danh từ được đẩy ra phía sau. Ví dụ như 
cách sử dụng tính từ “trắng” trong các ví dụ sau: 
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(24) “Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu 
          Hỡi em gái mất cha mất mẹ 

                        (Việt Nam máu và hoa; tr.137) 
(25) Bàng hoàng như giữa chiêm bao. 
       Trắng mây Tam Đảo tuôn vào Trường Sơn. 

 (Nước non ngàn dặm; tr.156)             
Trong hai cụm danh từ “trắng khăn tang”, “trắng mây”, hai ĐTTT “trắng” được đẩy lên phía 

trước của cụm danh từ, cụm danh từ khôi phục lại bình thường phải là “khăn tang trắng” và “mây 
trắng”. Tác giả sử dụng cách đảo ngược vị trí như trên để nhấn mạnh việc miêu tả màu của sự chết 
chóc, đau thương ở ví dụ (24) và miêu tả cảnh sắc thiên nhiên ở ví dụ (25).    

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy, khi kết hợp tính từ chỉ thang độ không xác định, 
tác giả có thể chỉ kết hợp một tính từ trong cụm danh từ như trường hợp sau:  

 (26) “Trán gân mo nhuộm tím máu căm hờn 
         Chân đánh nhịp vang một gian khám hẹp”. 

 (Tranh đấu; tr.65) 
 Ở ví dụ trên, định tố tính từ “hẹp” nằm ở phần phụ sau của cụm danh từ “một gian khám 

hẹp” có chức năng miêu tả tính chất, đặc trưng của “gian khám” trong cụm từ. Tuy nhiên, cũng 
có những trường hợp tác giả kết hợp hai tính từ chỉ thang độ không xác định liền kề nhau trong 
một cụm danh từ như trong trường hợp sau: 

(27) “Nghiến chặt răng và sủi bọt quanh môi. 
        Rít lên những tiếng kêu dài ghê rợn: 
       “Đả đảo tra tấn! Đả đảo tra tấn!””.  

(Tranh đấu tr.65) 
Trong ví dụ (27) ở trên, chúng ta thấy rõ trong cụm danh từ “tiếng kêu dài ghê rợn”, tác giả 

đã sử dụng hai tính từ chỉ thang độ không tuyệt đối liền kề, bao gồm tính từ chỉ cường độ “dài”, 
tính từ chỉ phẩm chất “ghê rợn”. Với sự kết hợp liền kề như vậy, câu thơ sẽ tăng cấp trong việc 
miêu tả “tiếng thét” căm hờn của những người tù cách mạng đối với sự tra tấn dã man của kẻ thù. 

Đặc biệt, người viết còn phát hiện ra một số cách kết hợp sáng tạo của tác giả khi sử dụng 
tính từ chỉ thang độ không xác định trong ngôn từ nghệ thuật thơ của mình.  

Đó là cách tác giả kết hợp tính từ “vàng” sau danh từ “mùa” ở ngữ liệu sau: 
(28) Một ngôi sao, chẳng sáng đêm, 
“Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng”. 

(Tiếng ru; tr.105) 
Khi tồn tại trong cụm danh từ, “mùa” vốn là danh từ đơn vị nên cần một danh từ nữa kết 

hợp ở phía sau nó. Trong tiếng Việt, thông thường, kết hợp ở phía sau “mùa” là một danh từ biệt 
loại chỉ về thời gian trong năm (mùa xuân, mùa thu,…). Tuy nhiên, trong sáng tác của mình, tác 
giả lại kết hợp phía sau danh từ “mùa” là một tính từ “vàng”, chỉ về màu sắc, lúc này tính từ 
“vàng” đã được danh hoá trở thành tính từ . Cách kết hợp khác thường này trước tiên tạo điểm 
nhấn với người đọc, tiếp đến gợi ra được sự liên tưởng tương đồng giữa “lúa chín” và “màu 
vàng”, ẩn ý sâu xa hơn là đề cập đến một phạm trù của cái quý, cái đáng giá. Trên cơ sở đó, câu 
thơ như toát nên quan điểm của tác giả về sự trân trọng đối với thành quả lao động của những 
người nông dân khi tạo ra những “mùa vàng”. Giá trị nghệ thuật này được xây dựng nhờ điểm 
xuất phát từ khả năng kết hợp sáng tạo của tác giả. 

Khả năng kết hợp sáng tạo còn được thể hiện ở chỗ tác giả trao chức năng ĐTTT cho động 
từ “giải phóng” trong ngữ liệu sau: 

(29) “Mùa chiêm lúa chín vàng đồng. 
        Bát cơm “giải phóng” no lòng từ nay”. 
 
                     CN                                VN 

(Chuyện em…; tr.127) 
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Từ “giải phóng” trong ví dụ (29) được tác giả để trong ngoặc kép với hàm ý nhấn mạnh. 
Sự nhấn mạnh đó bắt nguồn từ sự kết hợp khác lạ của tác giả trong cụm danh từ “bát cơm giải 
phóng”. “Giải phóng” vốn là động từ, thông thường nó sẽ giữ chức vụ vị ngữ ở trong câu, thể 
hiện hoạt động của một đối tượng hữu sinh nào đấy. Tuy nhiên, trong ví dụ (29), “giải phóng” đã 
được tính từ hoá, đóng vai trò là ĐTTT bổ sung ý nghĩa cho phần trung tâm “bát cơm” trọng 
cụm danh từ “bát cơm giải phóng”. Việc kết hợp này như một cách gọi tên ẩn ý về đặc trưng của 
“bát cơm”. Đây không phải là bát cơm vật chất thông thường mà là bát cơm của sự tự do, hạnh 
phúc, làm ấm lòng con dân. 

2.4.2.  Tính từ ở vị trí bổ tố  
Thông thường, tính từ không xác định thang độ nằm ở phần phụ sau của cụm động từ, giữ 

chức năng là thành phần bổ tố trong các cụm từ này hay còn được gọi là bổ tố tính từ (BTTT). Ví 
dụ như các tính từ “thẳng”, “hiên ngang”, “thanh tao” trong các câu thơ sau:  

(30) “Vẫn đứng thẳng trên đường đầy lửa máu 
         Chân kiêu căng không thoái bộ bao giờ!” 

(Tâm tư trong tù; tr.51) 
(31) “Hỡi ông, tuổi tám mươi tròn, 
         Ngực phanh mũi sung, tra đòn chẳng sao. 
         Sống hiên ngang, sống thanh tao, 
         Quê hương, biết mấy tự hào lòng ta”. 

(Nước non ngàn dặm; tr.153) 
Trong các câu thơ trên thì các cụm động từ chứa BTTT là “vẫn đứng thẳng trên đường đầy 

lửa máu”, “sống hiên ngang”, “sống thanh cao”. Chúng tôi có thể mô hình hóa vị trí chức 
năng của tính từ trong các cụm động theo bảng sau: 
STT 

 
Cụm động từ 

Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau 
   Bổ ngữ Trạng ngữ 

1 vẫn đứng thẳng (BTTT) trên đường đầy lửa máu 
2  sống hiên ngang (BTTT)  
3  sống thanh tao (BTTT)  

Tiếp đến, chúng tôi cũng nhận thấy trong một số trường hợp, nhằm phục vụ cho dụng ý 
nghệ thuật của tác giả hoặc để phù hợp với cách phối vần, thanh điệu trong thơ ca, trong quá 
trình sáng tác, tác giả đã đảo vị trí bổ tố tính từ trong cụm động từ. Ví dụ như cách sử dụng tính 
từ “dại”  trong ví dụ sau:  

(32) “Tôi buồn lo ngày chẳng đủ cơm nuôi, 
        Và dại nghĩ: “Thà” “xong” đi một đứa!”:.  

(Hai cái chết; tr.36) 
Ở ví dụ (32), trong cách kết hợp “dại nghĩ”, tác giả đã đảo trật tự BTTT “dại” lên trước 

động từ “nghĩ”, các kết hợp thông thường phải là “nghĩ dại”. Với cách kết hợp khác thường như 
vậy, vừa tạo được ngữ điệu cho câu thơ vừa tạo được điểm nhấn về tính chất “dại” của hành 
động “nghĩ”, nhấn mạnh về những trăn trở chua xót trong lòng của người mẹ về sự sinh tồn của 
những đứa con. 

Bên cạnh cách kết hợp phổ biến, một bổ tố tính từ ở phía sau động từ trong cụm động từ, 
người viết cũng khảo sát được có một số trường hợp tác giả sử dụng hai BTTT ở phía sau động 
từ trong cụm động từ. Ví dụ như hai tính từ “vàng, héo úa” trong cụm động từ “đã phơi vàng 
héo úa” ở ngữ liệu sau: 

(33) “Ý chết đã phơi vàng héo úa, 
           Mùa thu lá sắp rụng trên đường.  
          Mơ chi ảo mộng ngàn xưa nữa? 
          Cây hết thời xanh đến tiết vàng”.  

(Dửng dưng; tr.31)  



  98 

Trong cách kết hợp này, tính từ đơn âm tiết thường đứng trước và tính từ đa âm tiết thường 
đứng sau. Với cách kết hợp nhiều BTTT ở phía sau động từ, tác giả sẽ làm tăng sức biểu cảm về 
tính chất, đặc trưng của hoạt động được đề cập trong câu thơ. Cụ thể như trong câu thơ trên, cách 
diễn đạt như vậy sẽ làm tăng lên sự mai một, tàn lụi, chán chường trong tâm trí của nhân vật trữ 
tình trước thời cuộc được thể hiện trong câu thơ. 

2.4.3. Tính từ ở vị trí vị ngữ 
Khi ở vị trí vị ngữ, tính từ chỉ đặc trưng thang độ không xác định thường có cách kết hợp 

phổ biến như sau: 
(34) “Này các chị các anh đi trên đường, có thấy 
        Nước non mình, đâu cũng đẹp như tranh”.    
                     
                                   CN                    VN 

 (Trên đường thiên lý; tr.115) 
 (35) Những hồn quen dãi gió dầm mưa,   
       Những hồn chất phác  hiền như đất 
 
               CN                      VN 

(Nhớ đồng; tr.61) 
Trong cách kết hợp thông thường, khi giữ chức vụ vị ngữ, các tính từ chỉ thang độ không tuyệt 
đối thường làm trung tâm của cụm tính từ, ví dụ như hai tính từ “đẹp”  trong ví dụ (34) và “hiền” 
trong ví dụ (35) ở trên. 
STT 

 
Cụm tính từ 

Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau 
1  đẹp như tranh 
2  hiền như đất 

Trong quá trình khảo sát tập thơ “Quê mẹ”, người viết nhận thấy, ngoài cách kết hợp thông 
thường, tác giả còn có một số cách kết hợp tính từ sáng tạo như sau: 

Đó là hiện tượng đảo và tách vị ngữ tính từ thành một ngữ đoạn riêng trong câu thơ. Ví dụ như: 
(36) “Đầu Tổ quốc, chính đây tiền tuyến, 
        Mũi Cà Mau nhọn hoắt mũi chông. 
        Xưa, xung kích, tầm vông kháng chiến, 
       Nay, hiên ngang, một dải Thành Đồng!”. 

(Có thể nào yên?; tr.110) 
Trong ví dụ (36) ở trên chúng ta thấy tác giả đã đảo vị ngữ tính từ “hiên ngang” lên trước 

chủ ngữ “một dải thành Đồng”, đồng thời dùng dấu phẩy phân tách vị ngữ này thành một ngữ 
đoạn riêng biệt. Khôi phục lại ngữ liệu thì phải là:  

“Nay một dải Thành Đồng   hiên ngang”. 
 

               CN                             VN 
Với cách kết hợp khác thường này, giá trị hình tượng nghệ thuật được nhấn mạnh trong 

câu thơ, khẳng định rõ hơn khí phách chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của toàn dân tộc ta. 
Đó còn là hiện tượng biến đổi cấu trúc câu một cách đặc biệt trong ngữ liệu sau:   
(37) “Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối. 
          Và dại khờ là những lũ người câm. 
          Trên đường đi như những bóng âm thầm, 
          Nhận đau khổ mà gửi vào im lặng”. 

(Liên hiệp lại; tr.40) 
Trong dòng thơ thứ nhất của ví dụ (37), khôi phục lại trạng thái ban đầu thì phải là: 
“Khóc là nhục. Rên là hèn. Van là yếu đuối”. 
Theo nguyên mẫu thì trong dòng thơ trên bao gồm 3 câu có kết cấu A là B. Trong đó, B là 
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tính từ chỉ thang độ không xác định và đóng vai trò là vị ngữ. Tuy nhiên, trong quá trình tạo lập 
câu, ở hai câu sau trong dòng thơ, tác giả đã lược đi hai động từ “là” và thế vào đó là dấu phẩy, 
tạo ra hiện tượng mỗi câu là hai ngữ đoạn riêng biệt.  

Ở dòng thơ thứ hai của ví dụ (37), khôi phục lại trạng thái ban đầu thì cũng phải là:  
“Và những lũ người câm là dại khờ.” 
Theo nguyên mẫu thì tính từ “dại khờ” nằm ở vị trí vị ngữ. Tuy nhiên, trong quá trình tạo 

lập câu thơ thì tác giả đã đảo ngược vị trí, đẩy “dại khờ’ lên vị trí chủ ngữ và “những lũ người 
câm” xuống vị trí của vị ngữ. 

Có thể nói, việc thay đổi cấu trúc câu và tách biệt vai trò vị ngữ của tính từ, tác giả đã tạo 
điểm nhấn trong câu thơ, đồng thời khắc sâu hơn dụng ý miêu tả nghệ thuật của mình trong việc 
nhấn mạnh và phủ định những yếu đuối trong tâm hồn những con người khốn khổ, từ đó khích lệ 
họ liên kết lại để vùng lên đấu tranh chống lại kẻ thù, đó tinh thần được thể hiện trong bài thơ 
“Liên hiệp lại”. 

Ngoài ra, người viết còn thấy xuất hiện trường hợp đặc biệt như hoạt động của các tính từ 
“đỏ”, “trắng”  được dùng trong ngữ liệu sau: 

(38) “Xe lên đường 9 cheo leo 
       Hố bom đỏ mắt, trắng đèo bông lau 
       Cây khô, chết chẳng nghiêng đầu 
       Nghìn tay than cháy rạch màu trời xanh 

 (Nước non ngàn dặm; tr.140)  
Vế câu ghép“hố bom đỏ mắt” trong đoạn thơ trên đã bị tác giả lược đi động từ trung tâm 

và đẩy tính từ “đỏ” lên trung tâm cụm, giữ chức năng vị ngữ trong vế câu ghép. Vế câu này khôi 
phục lại phải là “hố bom làm đỏ mắt”. Đồng thời, trong vế câu ghép “trắng đèo bông lau”, 
chúng tôi cũng thấy có hiện tượng lược đi động từ “nở”, giao quyền vị ngữ cho tính từ “trắng”, 
sau đó đảo vị ngữ “trắng” lên đầu vế câu ghép; trường hợp này khôi phục lại phải là “bông lau 
nở trắng đèo”. Với cách kết hợp như vậy, tác giả vừa tạo được vần nhịp cho câu thơ vừa nhấn 
mạnh được tính chất khắc nghiệt và hoang dã của không gian núi rừng miền Trung, nơi các anh 
chiến sĩ đang ngày đêm vượt khó khan, gian khổ để đấu tranh chống sự xâm lược của kẻ thù. 

Có thể thấy, tính từ không chỉ đặc trưng xác định thang độ được sử dụng khá phong phú và 
đa dạng trong tập thơ Quê mẹ của Tố Hữu. Ở cả ba vị trí, định tố, bổ tố và vị ngữ, bên cạnh một 
số chức năng ngữ pháp, ngữ nghĩa ổn định, tính từ còn được tác giả sử dụng rất sáng tạo về khả 
năng kết hợp cũng như về chức năng ngữ pháp và biểu hiện ngữ nghĩa. Qua đó, có thể thấy tác 
giả rất nhạy bén trong việc lựa chọn từ ngữ nói chung và tính từ nói riêng để biểu đạt các cung 
bậc cảm xúc của con người trước cuộc đời và thời đại; từ đó khẳng định được tài năng của nhà 
thơ Tố Hữu trên con đường làm bạn với chữ nghĩa của thơ ca. 

3. Kết luận 
Có thể thấy hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của tính từ trong tập thơ Quê mẹ của Tố Hữu 

được thể hiện khá phong phú và đa dạng với các đặc điểm cụ thể sau: 
(i) Cả tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ và tính từ chỉ đặc trưng không xác định thang 

độ đều được vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả trong việc miêu tả thế giới ngôn từ nghệ 
thuật trong thơ ca. 

(ii) Tính từ chỉ thang độ không tuyệt đối được ưu tiên sử dụng nhiều hơn, điều này cũng dễ 
hiểu vì đây là lớp tính từ chiếm số lượng lớn trong tổng số hai tiểu loại tính từ tiếng Việt.  

(iii) Xét ở hoạt động ngữ nghĩa, tính từ chỉ đặc trưng xác định thang độ được tác giả vận 
dụng rất tinh tế ở nhiều khả năng sáng tạo, làm tăng giá trị biểu đạt của tứ thơ. Xét về hoạt động 
ngữ pháp, tính từ chỉ đặc trưng không xác định thang độ được tác giả vận dụng thủ pháp danh 
hoá cũng rất linh hoạt, nhằm vật chất hoá các tính chất, đặc trưng của sự vật, hiện tượng một 
cách cụ thể, tạo điểm nhấn miêu tả trong mỗi câu thơ, gây ấn tượng thơ thú vị tới độc giả. 

(iv) Đa số các tính từ trong tập thơ “Quê mẹ” của Tố Hữu được sử dụng ở vị trí ĐTTT là 
phổ biến, tác giả sử dụng ĐTTT để miêu tả cảnh sắc thiên nhiên, miêu tả không gian của làng 
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quê xứ Huế. Qua đó, chúng ta thấy trong hoạt động thực tiễn, tính từ đa phần giữ vai trò là thành 
phần phụ, bổ nghĩa cho sự vật, hiện tượng được nêu trong cụm danh từ; ở các vị trí khác, tính từ 
hoạt động yếu hơn. 

Tóm lại, nghiên cứu về hoạt động ngữ pháp và ngữ nghĩa của tính từ trơng tập thơ Quê mẹ 
của Tố Hữu, bên cạnh việc chỉ ra những biểu hiện cụ thể của từ loại tính từ trong thực tiễn giao 
tiếp văn chương nghệ thuật của người Việt thì chúng tôi còn muốn cụ thể hoá hướng tiếp cận tác 
phẩm văn chương từ góc độ Ngôn ngữ học thay vì một số hướng tiếp cận truyền thống trước đây 
như Lí luận văn học, Thi pháp học, Phong cách học. Việc vận dụng các đặc trưng của Ngôn ngữ 
học kết hợp với các hướng nghiên cứu truyền thống trước đây về tác phẩm văn chương sẽ giúp độc 
giả, người nghiên cứu hiểu rõ hơn cái hay cái đẹp cùng các giá trị thẩm mĩ sâu sắc được thể hiện 
qua mỗi tác phẩm tinh thần của các nhà văn, nhà thơ, bắt đầu từ những đơn vị nhỏ nhất là từ. 
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